
Lũy kế từ 

khởi công

Lũy kế từ đầu 

năm

Lũy kế từ 

khởi công

Lũy kế từ 

đầu năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số                   -                       -            3.592.000      25.157.097        7.736.816       25.157.097      7.736.816   

A Dự án nhóm A

B Dự án nhóm B

C Dự án nhóm C        3.592.000      25.157.097       7.736.816      25.157.097     7.736.816   

I
VỐN ĐẦU TƯ TẬP 

TRUNG
       3.592.000        3.409.541        3.409.541         3.409.541      3.409.541   

1
Kho lưu trữ chuyên dụng 

Bình Định
     3.761.000         3.761.000             392.000           387.012           387.012            387.012         387.012   

2
Cải tạo, sửa chữa trụ sở 

làm việc của Sở Nội vụ
     9.800.000         9.800.000          3.200.000        3.022.529        3.022.529         3.022.529      3.022.529   

II
VỐN CẤP QUYỀN SỬ 

DỤNG ĐẤT
                    -        21.747.556        4.327.275       21.747.556      4.327.275   

1

Dự án hoàn thiện, hiện đại 

hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 

hành chính các cấp tỉnh 

Bình Định

   21.190.018       21.190.018      12.747.556           257.556       12.747.556         257.556   

2
Kho lưu trữ chuyên dụng 

Bình Định
     3.761.000         3.761.000        2.400.000           885.722         2.400.000         885.722   

3
Cải tạo, sửa chữa trụ sở 

làm việc của Sở Nội vụ
     9.800.000         9.800.000        6.600.000        3.183.997         6.600.000      3.183.997   

Vốn đã thanh toán
Ghi 

chú

ĐVT: 1.000 đồng

03/CKTC-ĐTXD

Phụ lục

CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SNV ngày           /6/2024 của Sở Nội vụ)

Tên Dự án, công trình

Tổng mức vốn 

vốn ĐT được 

duyệt

Tổng dự toán 

được duyệt

Kế hoạch vốn 

đầu tư năm 

2023

Giá trị khối lượng hoàn 

thành đã nghiệm thu
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